
T R A N G  1

Là một người trồng trọt, quý vị hiểu rằng lượng nước
mà cây trồng của mình cần phụ thuộc vào loại cây
trồng, giai đoạn phát triển, loại đất và điều kiện thời
tiết. Khi tính đến những yếu tố này, quý vị sẽ quyết
định lượng nước cần tưới cho cây trồng của mình vào
ngày hôm đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị có
thể thấy được độ ẩm trong đất ở độ sâu nhất định?
Công nghệ theo dõi độ ẩm đất có thể có nhiều chức
năng và mức giá khác nhau, tuy nhiên tất cả đều nhằm
mục đích giúp người trồng hiểu rõ hơn khi nào họ cần
tưới nước và trong bao lâu.

Cơ quan NT Farmers thông qua dự án VegNET đã hợp
tác với một người trồng rau ở vùng ngoại ô Darwin để
thử nghiệm máy dò độ ẩm đất (máy dò) trên cây đậu
đũa, đậu bắp và dưa dài của họ. Hai đầu dò 40cm
được đặt cách nhau 1m ở ba vụ khác nhau để bảo đảm
tính chính xác của dữ liệu. Sau đó, NT
Farmers/VegNET sẽ gặp gỡ người trồng trọt hàng
tháng để xem xét dữ liệu họ nhận được và thảo luận
về những thay đổi mà họ có thể mong muốn thực hiện
khi xem các dữ liệu; Tuy nhiên, không lâu trước khi
người trồng hiểu cách đọc biểu đồ và sử dụng chúng
thường xuyên như một phần trong việc ra quyết định
liên quan đến việc tưới nước.
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Máy đo độ ẩm đất hoạt động như thế nào? 
Các đầu dò có nhiều độ dài khác nhau, thường từ:
30cm - 120cm. Chiều dài của đầu dò khi đặt xuống cần
bao phủ vùng rễ của cây trồng/cây. Ví dụ: nếu quý vị
trồng dưa, đậu đũa hoặc đậu bắp, một đầu dò dài
30cm-40cm sẽ bao phủ phần lớn vùng rễ của cây
trồng và dự kiến ​​sẽ không đi sâu hơn 30cm.

Đầu dò sẽ có một cảm biến mỗi 10cm sẽ cho biết độ
ẩm ở độ sâu đó là bao nhiêu. Điều này sau đó sẽ được
trình bày dưới dạng biểu đồ truy cập được bằng điện
thoại hoặc máy tính xách tay. Một số đầu dò cũng sẽ
ghi lại nhiệt độ đất và độ dẫn điện (EC) để đo lượng
muối để cho biết dấu hiệu về sự chuyển động của
phân bón trong đất. Các đầu dò thường cần sóng điện
thoại để gửi dữ liệu hàng giờ tới thiết bị của quý vị
hoặc Bluetooth, nơi người trồng trọt sẽ đứng gần các
đầu dò bằng điện thoại di động của họ để kết nối và
tải thông tin xuống.

Các biểu đồ trông như thế nào và chúng có thể cho quý
vị biết điều gì? 

Biểu đồ trên cho thấy dữ liệu thăm dò trong một tuần
về vụ đậu bắp của người trồng. Đây là một đầu dò
40cm và mỗi dòng trên biểu đồ trên hiển thị độ ẩm ở
mỗi 10cm. Ví dụ: đường màu đỏ biểu thị độ ẩm ở độ
sâu 10cm và đường màu xanh biểu thị độ ẩm ở độ sâu
40cm. Vì đậu bắp có rễ khá nông nên người trồng
không cần phải tưới tới độ sâu 40 cm mỗi lần tưới vì
lượng nước này có thể nằm dưới rễ, nghĩa là nước và
phân bón bị lãng phí.
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Kết quả của cuộc thử nghiệm cho đến đây là gì? 
Các thiết bị thăm dò đã mang lại lợi ích to lớn cho
người trồng vì cho phép họ tinh chỉnh lịch tưới nước
để tận dụng tối đa cây trồng của họ về năng suất và
chất lượng. Người trồng bắt đầu kiểm tra cả thông
tin thăm dò thông qua ứng dụng cũng như đào sâu
vào đất của họ để quyết định xem liệu họ có cần
thay đổi lịch tưới hiện tại hay không và khi nào. Họ
quyết định thay đổi từ một lần tưới dài hơn thành hai
lần tưới ngắn mỗi ngày sau khi thấy rằng dữ liệu cho
thấy một lần tưới dài sẽ lan xa hơn vùng rễ và khô
trước lần tưới tiếp theo. Lần tưới thứ hai vào buổi
chiều có vẽ đã cải thiện chất lượng rau để hái vào
ngày hôm sau, điều này khiến người trồng rất vui
mừng.

Sự thay đổi trong việc tưới nước cũng có tác động
tích cực đến quá trình bón phân của họ (bỏ phân
bón qua băng nhỏ giọt). Trước đây họ sẽ bón phân
một lần trong thời gian dài để bảo đảm độ tập trung
của phân bón không quá cao gây “đốt cháy” cây
trồng. Sau khi xem dữ liệu thăm dò, người trồng lo
ngại rằng phân bón có thể bị lãng phí nếu chảy
xuống dưới vùng rễ khi tưới nước nhiều (40cm+).
Người trồng quyết định bón phân vào buổi sáng mà
không tưới quá nhiều nước và tưới lần thứ hai vừa
đủ mà không cần bón phân vào buổi chiều, điều
này dường như để tránh làm cháy cây.

Cả hai, thời gian tưới nước ngắn hơn mỗi ngày khi
bón phân và khi không phù hợp với cây trồng và loại
đất của họ, cho phép người trồng tăng chất lượng
cây trồng khi hái cũng như sử dụng phân bón hiệu
quả hơn.

Cuộc thử nghiệm tại nông trại sẽ tiếp tục sang mùa
trồng trọt năm 2025 khi chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu
hơn xem cách tăng hiệu quả sử dụng nước và phân
bón thông qua việc sử dụng các đầu dò có thể tăng
sản lượng và/hoặc chất lượng sản phẩm.

Điều đầu tiên mà biểu đồ trên cho chúng ta thấy là
các đường 10cm (đỏ) và 20cm (cam) cho thấy nước
không lưu lại trong đất lâu. Đây có thể là hai yếu tố:
thứ nhất là thời tiết. Tuần này là một tuần nóng bức
nghĩa là nước có thể bốc hơi khỏi bề mặt. Yếu tố
thứ hai là giai đoạn sinh trưởng của cây. Cây đậu
bắp này đã trưởng thành và đậu quả, nghĩa là nó
hấp thụ nước tương đối nhanh để tạo quả.

Điều thứ hai mà biểu đồ này cho chúng ta thấy là
sự khác biệt giữa một lần tưới dài và hai lần tưới
ngắn mỗi ngày. Biểu đồ hiển thị hai lần tưới mỗi
ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và một lần tưới lớn hơn
vào thứ Bảy. Như quý vị có thể thấy vào ngày thứ
Bảy, độ ẩm của đất tăng lên trong một khoảng thời
gian ngắn và sau đó giảm xuống đáng kể, cũng
như chạm đến dưới vùng rễ (như được thể hiện
bằng đường 40cm màu xanh lam). Thứ Bảy có thể
là một ngày mà việc tưới nước hai lần không phải là
một lựa chọn do thời gian hoặc các nhiệm vụ khác
của nông trại và một ngày sẽ không có tác động
bất lợi đến cây trồng, tuy nhiên, biểu đồ cho chúng
ta thấy rằng, nếu có thể, hai lần tưới ngắn hơn có
thể có tác dụng tác động thực sự lên loại đất và
điều kiện thời tiết này nhằm mục đích nâng cao
chất lượng và số lượng. Trong thời gian từ thứ Hai
đến thứ Sáu, hai lần tưới ngắn hơn đã bổ sung
lượng nước sau khi bốc hơi/hấp thụ từ rễ cây cũng
như giữ nước ở độ sâu 30cm trên cùng nơi cây có
thể tiếp cận được nước. Điều này có nghĩa là nước
và phân bón không bị thất thoát vào vùng sâu hơn
40cm mà cây không thể hấp thụ được. 


